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I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

01/NQ-ĐHĐCĐ 
(Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2016)

02/NQ-ĐHĐCĐ
(Được thông qua dưói 
hình thức lây ý kiến cổ 

đông băng văn bản)

25/4/2016

19/7/2016
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II- Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)-
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08/QĐ-HĐQT 11/01/2016 Phê duyệt Dự toán gói thấu số 13 “Thâm tra thiêt kế công nghê 
và dự toán” thuộc Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sán xuất 
Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu 
công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hóa (dưới đây viết tắt là dư án nhà 
máy tại Thanh Hóa).

•3

uy/ỤĐ-HĐQT 11/01/2016 [Fhẽ duyệt dự toán gói thâu TV-GĐ-Ui “Lập hô sơ mời thâu và 
phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thau xây lắp và thiết bĩ 
giai đoạn 1 thuộc Dự án nhà máy tai Thanh Hóa

10/NQ-HĐQT 11/01/2016 1- Thông qua “Kê hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016” đê trình 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2- Thông qua “Kế hoạch đầu tư thị trường” năm 2016.
3- Triển khai quy trình bổ nhiệm lại nhân sư giư chức vu Phó



4 17/QĐ-HĐQT 20/01/2016
Tông giám đôc, Kê toán trưởng Công ty
Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát điếu chỉnh bô sung và dự toán khảo 
sát điều chỉnh bổ sung của gói thầu số 11 “ Khoan khảo sát địa 
chat phục vụ lập thiêt kê bản vẽ thi công” thuộc dự án nhà máy 
tại Thanh Hóa.

19/QĐ-HĐQT 27/01/2016 Thanh lạp Tô thâm định đê thâm định các công việc của dư án 
nhà máy tại Thanh Hóa.

6 22/NQ-HĐQT 02/02/2016 1- Phẹ duyệt thiêt kê bản vẽ thi công và dự toán hạng mục “Tông
mặt băng san nền thô + hồ đệm” thuôc dư án nhà máy tai Thanh 
Hóa.
2- Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu XL-GĐ-01 “San nền và thi 
công hô đệm” thuộc dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
3- Trong quá trình triển khai dự án nhà máy tại Thanh Hóa: Khi 
thay đổi thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kể cơ sở nhưng 
không làm thay đôi quy hoạch; quy mô; công nghệ; tính chất' 
công suất của công trình, hạng mục công trình, dự án; không làm 
tăng giá gói thầu: Giao Tổng giám đốc chủ động phối hợp vói tư 
vân triên khai trình Hội đồng quản tri xem xét, quyết định đồng 
bọ VỢI qua trinh phê duyệt thiêt kê bản vẽ thi công các hang muc
4- Đồng ý về mặt chủ trương triển khai phương an thuê sư dụng 
bãi hàng ga công nghiệp Bỉm Son làm hóa trường lâu dài thay 
cho việc đầu tư làm hạng mục đường sắt thuộc dự an nhà máy tai 
Thanh Hóa.
Giao Tồng giám đốc làm báo cáo nghiên cứu ảnh hưởng của nội 
dung trên đên tông mức đầu tư và hiệu quả sử dụng lâu dài của 
dự án, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.
5 -Đồng ý về mặt chủ trương cho Công ty ký kết các hợp đồng 
với Công ty TNHH Hoàng Ngân (người có liên quan cua Ông 
Nguyen Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 
2016 đê mua quặng secpentin, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ thuê 
kho; trường họp giá trị họp đồng lớn hơn mức quy định thuôc 
thâm quyên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo Hội 
đông quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. Giao Tổng giám đốc 
đàm phán, thương thảo với Công ty TNHH Hoàng Ngân để có 
giá cả cạnh tranh; sau khi ký kết hop đồng báo cáo HĐỌT
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1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiêm toán để 
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2- Giao Tổng giám đốc lập phương án phân chia lợi nhuận năm 
2015, mức cô tức năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2016.
3- Bô nhiệm lại có thời hạn cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám 
đốc Công ty (Ông Phạm Quang Trung, ông Chu Văn Thươc), Ke 
toán trưởng Công ty (Bà Nguyễn Thị Hiền).
Phê duyệt tống quỹ tiên lương thực hiện năm 2015 của Công ty 
cô phần Phân lân nung chảy Văn Điển

in

jj/HUQT-PLVL) 01/3/2016 Thông qua các chỉ tiêu chính đôi với việc vay vôn đê triên khai 
dự án nhà máy tại Thanh Hóa

J4/Ụt)-HĐQT 01/3/2016 Phê duyệt dự án toán thu, chi phi quản lý dự án giai đoan 1 thuôc 
dự án nhà máy Thanh Hóa.



11 37/NQ-HĐQT 05/4/2016 L- Thống nhất với kê hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016 
io Ban điều hành lập.
2- về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
+■ Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
+- Thông qua các tài liệu, hồ sơ phục vụ Đại hội;
4- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và dự kiên nhân sự 
Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
3- Thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản 
lý Công ty giai đoạn 2016-2021. ^
4- Thông qua kế hoạch đầu tư thiết bị lẻ năm 2016.
5- về dự án nhà máy tại Thanh Hóa:
+ Triển khai dự án theo tiến độ đã được Hội đông quản trị phê
duyệt; , ,
+ ủy  quyền cho Tổng giám đốc tận dụng, điêu chuyên thiêt bị, tài 
sản từ dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuât phân bón NPK 
Thái Bình và từ Công ty vào dự án nhà máy tại Thanh Hóa;
+ Giao Tổng giám đốc làm việc với các ngân hàng đê sớm hoàn 
thiện dự thảo hợp đồng vay vốn cho dự án, trình Hội đông quản 
tri xem xét, quyết định.

12 52/NQ-HĐQT 23/4/2016 1- Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu vê kỹ thuật của 
gói thầu XL-GĐ1-01 “San nền và thi còng hồ đệm” thuộc dự án 
nhà máy tại Thanh Hóa.
2- Thông qua kế hoạch tháo dỡ và bảo quản 02 bộ khung nhà 
thép của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuât phân bón NPK 
Thái Bình theo phương án bồi thường và giải phóng mặt băng đã 
đươc ƯBND huyên Hưng Hà, tỉnh Thái Bình phê duyệt.

13 58/NQ-HĐQT 06/5/2016 1- Giải quyết kiến nghị hủy thấu của một số nhà thâu đôi với kêt 
quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của gói thầu XL-GĐ1-01: 
San nền và thi công hồ đệm thuộc dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
2- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015.
3- Ban hanh ke hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
4- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 
Công ty năm 2016.
5- Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công 
ty giai đoan 2016-2021.

14 61/QĐ-HĐQT 06/5/2016 Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của 
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điên giai đoạn 2016­
2021

15 64/QĐ-HĐQT 19/5/2016 Phê duỵệt kểt quả lựa chọn nhà thầu của gói thấu XL-GĐ1-01 
“San nên và thi công hồ đệm” thuộc dự án nhà máy tại Thanh 
Hóa.

16 65/NQ-HĐQT 25/5/2016 Thống nhất triến khai quy trình bố nhiệm nhân sự giữ chức vụ 
Phó Tổng giám đốc Công ty có thời hạn đối với ông Văn Hông 
Sơn-Trưởng Phòng Kỹ thuât.

17 68/NQ-HĐQT 30/5/2016 Lấy ý kiến cố đông bằnậ văn bản để thông qua Quyêt định của 
Đại hội đồng cổ đong ve việc điều chình nội dung “chi trả tiền 
thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty năm 2016” tại kê 
hoạch chi trà tiền thù lao cho thành viên Hội đông quản trị, Ban 
kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 trong Nghị quyết số 
01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông.

18 72/QĐ-HĐQT 20/6/2016 Triến khai phương án phát hành cổ phiếu đế tăng vốn cố phần từ 
nguồn vốn chủ sở hữu.

19 78/NQ-HĐQT 30/6/2016 1- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng đế phát hành cô phiêu tăng 
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2- Bổ nhiệm có thời hạn ông Văn Hồng Sơn-Trựỏng Phòng Kỹ 
thuật giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cô phân Phân lân



nung chảy Văn Điến kế từ ngày 30/6/2016.
20 83/NQ-HĐQT 19/7/2016 1- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2016 cho Ban 

điều hành;
2- Giao Tổng giám đốc và Ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ 
thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 1 của dự án nhà máy tại Thanh 
Hóa;
3- Xác định kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát 
năm 2016 và thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông về nội dung này.

21 90/QĐ-HĐQT 24/8/2016 Ban hành Quy chê Tô chức điêu hành.
22 91/NQ-HĐQT 29/8/2016 Triến khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cố phần từ 

nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
23 93/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Sửa đôi nội dung “vôn điêu lệ, cô phân” tại Điêu lệ Công ty
24 94/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Đăng ký chứng khoán bố sung đối với số lượng cố phiếu đã phát 

hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sờ hữu.
25 95/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Đăng ký niêm yết bố sung đối với số lượng cố phiếu đã phát hành 

để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
'26 96/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Thay đôi nội dung giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
27 97/NQ-HĐQT 31/8/2016 Vay vôn đông tài trợ từ các ngân hàng đê triên khai dự án nhà 

máy tại Thanh Hóa.
28 113/QĐ-HĐQT 14/10/2016 Ban hành Quy chê tiêu thụ sản phâm.
29 114/QĐ-HĐQT 17/10/2016 Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế bản 

vẽ thi công giai đoạn 1 của dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
30 115/QĐ-HĐQT 17/10/2016 Phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn-giai đoạn 1-01 “Thiết kế, lập 

và thẩm định hồ sơ phòng cháy chữa cháy giai đoạn 1” của dự án 
nhà máy tại Thanh Hóa.

31 117/NQ-HĐQT 17/10/2016 1- Giao kế hoạch kinh doanh quý IV năm 2016 cho Ban điều 
hành.
2- Giao Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung liên quan đến 
dự án nhà máy tại Thanh Hóa:
- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 (điều chinh);
- Lập kể hoạch điều chinh tiến độ giai đoạn 1 và cả dự án;
- Hoàn thiện hợp đồng vay vốn cho dự án;
- Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ban quản lý dự án.
3- Giao Tổng giám đốc hoàn thiện Quy chế đầu tư xây dựng.

32 121/QĐ-HĐQT 31/10/2016 Ban hành Quy chế bảo mật thông tin.

33 122/QĐ-HĐQT 31/10/2016 Ban hành Quy chê quản lý nợ.

34 123/NQ-HĐQT 08/11/2016 Chi tạm ứng cố tức lần 1 năm 2016 bằng tiển.

35 125/QĐ-HĐQT 14/11/2016 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.

36 126/QĐ-HĐQT 14/11/2016 Ban hành Quy chế quản lý tài chính.

37 128/QĐ-HĐQT 22/11/2016 Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

38 130/QĐ-HĐQT 12/12/2016 Ban hành Quy chế quản lý tiền lưcmg và phân phối thu nhập.

39 132/NQ-HĐQT 16/12/2016 Thông qua dự thảo họp đồng tín dụng về việc vay vốn đồng tài 
ừợ từ các ngân hàng đê triển khai dự án nhà máy tại Thanh Hóa.



III. Ban kiểm soát:
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT Thành viên BKS Chức vụ
Ngày băt đâu/ 

không còn 
là thành viên BKS

Sô buôi 
họp BKS 
tham dư

Tỷ lệ 
tham 

dự họp
1 Bà Nguyên Hông Hải Trưởng ban 08/04/2015 3/3 100%
2 Ong Trân Quôc Cương Kiêm soát viên 01/01/2010 3/3 100%
3 Ong Hô Sỹ Tiên Kiêm soát viên 08/04/2012 3/3 100%

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty gồm 03 thành viên. Trong năm 2016, BKS đã họp định kỳ để 
triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên BKS trên các 
mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ 
sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành Công ty và đưa ý 
kiến của BKS về các chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài 
chính, công bố các thông tin theo quy định; cụ thể:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính quý, năm 2015, năm 2016;
- Góp ý xây dựng dự thảo và kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định đã ban hành;
- Kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc tạm ứng cổ tức năm 2016;
- Kiểm tra công tác điều hành giá bán sản phẩm, công tác tiêu thụ, ký kết các hợp đồng bán sản 

phẩm, mua nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý công nợ, tiêu hao nguyên 
vật liệu...

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:
3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban điều hành
Căn cứ các báo cáo, tài liệu họp do HĐQT cung cấp và kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá 

trực tiếp của BKS trong năm 2016, BKS nhận thấy:
- Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên và ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh 
doanh, đầu tư xây dựng đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với Luật 
doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện đúng các Nghị Quyết, Quyết định của 
HĐQT; đã xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất của Công ty hợp lý, linh hoạt với sự biến động của 
thị trường góp phần làm giảm chi phí đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh;

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; chính 
sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn 
mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành, sổ  sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ 
ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Công tác kiểm kê (tiền mặt, hàng hóa, vật 
tư, thành phầm tồn kho, tài sản cố định...) và đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ đúng quy 
định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước;

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành đều bảo vệ quyền lợi họp pháp của 
người lao động. Các quyền lợi của người lao động như chế độ lương, đóng bảo hiểm xã hội — y tế - 
thất nghiệp đều được thực thi đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong năm 2016, Công ty đã tổ



chức các cuộc đối thoại định kỳ giữa đại diện người lao động và đại diện Công ty theo quy định, nêu 
cao tinh thần dân chủ và mối quan hệ gắn bó giữa Ban điều hành và người lao động trong Công ty.

3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:
- Những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điêu lệ Công ty 

đều được đảm bảo và tôn trọng; Các thông tin định kỳ và thông tin bât thường liên quan đên lợi ích 
cổ đông, tình hình quản trị Công ty ... được công bố đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn 
bản hướng dẫn thi hành;

- Một số cổ đông được Công ty hỗ trợ thủ tục hành chính để xác minh đính chính thông tin 
người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đôi mới Giây Chứng 
nhận sở hữu cổ phần;

- Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa BKS với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy 
định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ 
quản lý khác:

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành 
hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điêu lệ của công ty, góp phân 
làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được minh bạch, lành mạnh;

- Đổi với HĐQT: Đại diện của Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, các 
tài liệu Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được chuyển đầy đủ cho Ban kiêm soát. Đôi với những 
vấn đề do phía BKS đề xuất, HĐQT đều nghiêm túc thảo luận, trao đổi ý kiến, tiếp thu, giải đáp, tháo

gỡ; _ A
- Đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trước khi làm việc, BKS thường thông 

báo bằng văn bản hoặc làm việc đột xuất. Khi có nhu cầu về cung cấp tài liệu, chứng từ và thông tin 
liên quan đến hoạt động Công ty, BKS đều được Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý 
khác đáp ứng nhanh chóng, giải đáp đầy đủ.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điêu 6 Luật 
chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1- Danh sách người có liên quan của Công ty: Tại Phụ lục kèm theo Báo cáo.

2- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cô đông 
lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:



STT Tô chức/cá 
nhân

Mối quan hệ liên 
quan 

vói Công ty

Số Giấy 
NSH, ngày 
cấp/nơỉ cấp

Địa chi trụ 
sờ chính

Thòi 
điểm giao 
dịch vói 
Công ty

Nghị quyết của 
Hội đồng quản 

trị

Giao dịch vói 
Công ty cổ phần 
Phân lân nung 
chảy Văn Điển

Sô lượng, 
tỷ lệ nắm 

giũ’ cỗ 
phiếu đến 
31/12/2016

1 Công ty TNHH 
Hoàng Ngân

CỔ đông lớn của 
Công ty cổ phần 
Phân lân nung 
chảy Văn Điển; 
Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Ngọc 
Thạch-thành 
viên HĐQT 
Công ty cổ phần 
Phân lân nung 
chảy Văn Điển

Số
2700271351

ngày
26/6/2014

tại
Ninh Bình

SỐ 02, Vũ 
Duy Thanh, 
phường 
Bích Đào, 
thành phố 
Ninh Bình, 
tỉnh Ninh 
Bình

Trong
năm
2016

Nghị quyết số
22/NQ-HĐQT
ngày
02/02/2016 của 
Hội đồng quản 

trị

1- Mua bán 
quặng sécpentin
2- Dịch vụ vận 
chuyển hàng 
hóa.
3- Dịch vụ thuê 
kho chứa hàng.

3.748.989
CP/9,95%

3- Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do 
Công ty nắm quyền kiểm soát: Không.

4- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian 03 
năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo): Được nêu tại mục V.2 của Báo cáo.

4.2- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quàn trị, thành 
viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều 
hành: Không.

4.3- Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: không.

VI- Giao dịch cổ phiếu của người người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2016:
Theo Phụ lục kèm theo Báo cáo.

2- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



cf  ,N? Ì ,  vĩết̂ uy!‘định cúa Đại hội đè"8 cồ đdng và Hội đèn« ‘1™ tri cỏng ty cồ phần Phân lân 
nung chảy Văn Điển trong năm 2016 được nêu tại các Mục I, II cùa Báo cáo (bán sao).

Nơi gửi:

* Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Người được UQCBTT'
- Lưu Thư ký, văn thư.

X H Ủ  TỊCH  
■ ~ QUẢN TRỊ



P H Ụ  L Ụ C  K E M  T H E O

BÁ O  CÁO TÌNH  H ÌN H  Q U Ả N  T R Ị C Ô N G  TY  N IÊM  Y ÉT  
Trong năm  2016

I- Danh sách ngưòi có ỉiên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

1- Danh sách về người có liên quan của Công ty:

1.1- Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:

a- Người có liên quan của Ông Văn Hồng Sơn- Phó Tổng giám đốc Công ty (được bổ nhiệm từ ngày 30/6/2016):

STT
Tên tổ chúc/ 

cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chúng 
khoán (nếu có)

Quan hệ Chúc vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Sô CMND/ 
ĐKKD

Ngày cẩp 
CMND/ 
ĐKKD

Nơi cấp CMND/ 
ĐKKD

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thòi điêm 
không còn là 
nguời có liên 

quan

1
Nguyên Thị Lài Mẹ 180577349 01/12/2015 Công an Nghệ 

An
30/6/2016

2
Văn Hông Minh Con 013353375 12/11/2010 Công an 

Hà Nội
30/6/2016

3 Văn Tân Binh Em 273432382 20/11/2007 Công an Bà Rịa 
Vũng Tàu

30/6/2016

b- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Sen -  thôi không là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty từ ngày 01/3/2016:

STT
Tên tô chức/ 

cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có)

Quan hệ Chúc vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Sô CMND/ 
ĐKKD

Ngày câp 
CMND/ 
ĐKKD

Nơi cấp CMND/ 
ĐKKD

Thòi điểm bắt 
đầu là ngtrời 
có liên quan

Thòi điêm 
không còn 
là ngtròi có 
liên quan

1 Nguyên Huy Du BÔ 161587263 26/03/2013 Ninh Bình 01/01/2015 01/3/2016

2 Đỗ Thị Muôn Mẹ 164034746 01/11/2011 Ninh Bình 01/01/2015 01/3/2016

3 Phạm Văn Tùng Chông 161852854 ' 21/10/2013 Ninh Bình 01/01/2015 01/3/2016

4 Phạm Quang Son Con 164555546 08/04/2010 Ninh Bình 01/01/2015 01/3/2016



Tên tô chức/ 
cá nhân

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD

Thòi điểm bắt 
đầu là ngiròi 
có liên quan

Thời điểm 
không còn 
là ngirời có 
liên quan

Phạm Bảo Lâm Con Chưa câp 01/01/2015 01/3/2016

Nguyên Thị Thu 
Thùy

Em 164131861 23/11/2009 Ninh Bình 01/01/2015 01/3/2016

5

6

1.2- Danh sách người nội bộ của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016:

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

'
Chức vụ 
tại Công

ty
(nếu có)

Số Giấy NSH Ngày cấp Noi cấp Đia chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 
không còn 
là ngưòi có 
liên quan

Lý do

1. Hội đồng quản trị:

1 Lâm Thái Dương Chủ tịch 130889834 04/12/2006
Công an 
tinh Phú 

Thọ

Khu đô thị 
Nam Cường, 
phường Cổ 
Nhuế 1, quận 
Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội

16/12/2014

2 Nguyễn Thu Hằng
Thành
viên

0251780000
38

05/6/2014 Hà Nội
Nguyên 

Hồng, Đống 
Đa, Hà Nội

11/4/2014

3 Hoàng Văn Tại
Thành
viên 010412089 04/8/2006 Hà Nội

121 B4, Khu 
đô thị Đại 
kim, quận 

Hoàng Mai, 
Hà Nôi

29/12/2009

4 Nguyễn Ngọc Thạch, Thành
viên 164184799 25/7/2012 Ninh

Bình

Phường Bích 
Đào, TP. Ninh 

Bình,
29/12/2009

5 Cấn Thị Thu Hà
Thành
viên 011810913 29/7/2008 Hà Nội

P710 CT3-X2 
Băc Linh 

Đàm, phường 
Hoàng Liệt, 
quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

20/01/2015

2- Ban Tổng giám đốc:



1 Hoàng Văn Tại
Tông
giám
đốc

Thông tin như tại Mục 1-1-1.2-1-3 (thành vi ên Hội đồng quản tr ) nêu trên

2 Chu Văn Thước

Phó
Tổng
giám
đốc

011782172 08/6/2007 Hà Nội

P.612, N ơ 9, 
khu đô thị 

Pháp Vân-Tứ 
Hiệp, Hoàng 
Liệt, Hoàng 
Mai, Hà Nội

29/12/2009

3 Phạm Quang Trung,

Phó
Tổng
giám
đốc

012450055 28/5/2001 Hà Nội

Tập thể Phân 
lân Văn Điển, 
huyện Thanh 

Trì, thành phố 
Hà Nội

10/4/2012

4 Văn Hồng Sơn

Phó
Tổng
giám
đốc

012935198 26/01/2007 Hà Nội

Tập thể Phân 
lân Văn Điên, 
huyện Thanh 

Trì, thành phố 
Hà Nội

30/6/2016

..

1 Nguyễn Hồng Hải
Trường

Ban
031415999 05/3/2003

Hải
Phòng

Khu dân cư 
Bằng A, 
phường 

Hoàng Liệt, 
quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

08/4/2015

2 Tràn Quốc Cương
Kiểm
soát
viên

060644536 01/9/2006 Yên Bái

Thành Công, 
Ba Đình, Hà 

Nội
10/4/2012

3 Hồ Sỹ Tiến
Kiểm
soát
viên

012617940 07/10/2012 Hà Nội
Trung Văn, 

Từ Liêm, Hà 
Nội

29/12/2009

1

4- Kế t(Dán trường:

1 Nguyễn Thị Hiền
Kế toán 
trường

011810805 11/3/2006 Hà Nội

37B, BT2 bán 
đảo Linh 

Đàm, quận 
Hoàng Mai, 

Hà Nội

28/6/2012



5- Neười đươc ùy quyền công bố thông tin:

1 Nguyễn Hồng Hải

Thông tin như tại Mục I-1-1.2-3-1 (Trưởng Ban kiểm soát) nêu trên 
_____________________(-Thay Bà Ngụyen Thi Sen lam người được ủy quyền công bồ thông tín từ ngày 01/3/-------)--------------------------------

1,3-Danh sách nhííng nguòi có liên quan cùa „gưòi nội bọ cùa Công ty  tại «h« diẻm ngày 31/12/2016: 

1.3.1- Danh sách những ngưói có liên quan cùa ngưửi nội bộ là thành viên Hội đông quản tn:

STT

1 .3 .1 -  Ưann sa

Tên tổ chức/cá 
nhân

cn n n u iig  11

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Mối quan hệ 
với cố đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công 

ty

Số Giấy NSH
Ngày cấp Noi cấp

Địa chì trụ sở 
chính/Địa chì liên 

hệ

Thời điềm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điềm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

ínếu có)

n Thái Dương- Chủ tich Hội đồner auàn tri: ----- -— r
1- Nhữi 

1

1K người có liên quan 

Vũ Thị Thường Vợ 130057554 20/10/2007
CA tỉnh 
Phú Thọ

P.1405 nhà 
khu đô thị Nam 

Cường, Có Nhuế, 
Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

16/12/2014

2 Lâm Thị Thái Hà Con 131683747 13/10/2004
CA tình 
Phú Thọ

P.8U4 nhà I i 1 i 
chung cu 

VINACONEX 
Xuân Mai, Liên 
Bảo, Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc

16/12/2014

3 Lâm Thái Mai Con 132023982 13/9/2006
CA tinh 
Phú Thọ

P14.2 chung cư 
T9 Thanh Xuân 

Bắc -  Hà Nội
16/12/2014

4 Lâm Thái Thành Con 132174785 03/4/2012
CA tinh 
Phú Thọ

P.1405 n h a C ljB  
khu đô thị Nam 

Cường, Cổ Nhuế, 
Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

16/12/2014

5 Lâm Thái Bình Anh 191087277 30/8/2004

CA
Thừa
Thiên
Huế

50 Trần Nguyên 
Đán, phường 

Thuận Hòa, thành 
phố Huế

16/12/2014

6 Lâm Thái An 

1 .

Em 190776191 22/7/2010

CA
Thừa
Thiên
Huế

P.10 dãy 21k Xã 
Tắc, phường 

Thuận Hòa, thành 
phố Huế

16/12/2014

1 ____________



STT

Tên tố chuc/cá 
nhân

Tài khoán 
giao dịch 

chứng 
khoán

Mối quan hệ 
vói cồ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tai Công
' ty

Số Giấy NSH
Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 
hê

Thòi điểm 
bắt đầu là 

ngirối cỗ liên 
quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngiròi có 
liên quan

Lý do

7
Tập đoàn Hóa 
chắt Việt Nam

(nêu cô)
Hàm Trưởng 
Ban người đại 
diện vốn cùa 
Tập đoàn, đại 
diện vốn tại 
Cong ty CP 

Phân lân 
nung chảy 
Văn Điển

CỔ đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội
Số 1A Tràng 

Tiền, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội

29/12/2009

8
Công ty cổ phần 

DAP- 
VINACHEM

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị

0200827051 26/12/2014
Hải

Phòng

Khu Kinh te tnnn  
Vũ, phường Đông 

Hài, quận An 
Hải, Hải Phòng

16/12/2014

9
Công ty cổ phần 
Phân bón Miên 

Nam

Chù tịch 
Hội đồng 
quản trị

0300430500 25/01/2011

TP.HỒ
Chí

Minh

c  12/21, quôc lộ 
1A, Tân Kiên, 
Bình Chánh, 

TP.HỒ Chí Minh

05/9/2015

10
Công ty cổ phần 
Cao su sao vàng

Chù tịch 
Hội đồng 
quản trị

0103011568 02/8/2013 Hà Nội

-

Thanh Xuân, Hà 
Nội

30/12/2015

2. NIlũng người có liên quan của Bà N;myễn Thu Hằng-Thành viên Hội đồng quản trị:

1 Nguyễn Quốc Bố 013636426 11/5/2013 Hà Nội
Dương [Nguyeu 
Hồng, Đổng Đa, 

Hà Nội-------------- ----'7f--------

08/4/2015

2

Tuấn 

Phạm Minh Loan Mẹ 012225682 27/3/2014 Hà Nội
Đường Nguyên 
Hồng, Đống Đa, 

Hà Nội
08/4/2015

3

4

Nguyễn Duy Hiển 

Nguyễn Thanh Tú

Chồng

Chị

013177973

012834569

14/4/2009

20/01/2006

Hà Nội 

Hà Nội

Khu đô thị t)|nn 
Công, Hoàng 
Mai, Hà Nội

Phạm Hông Thái, 
Ba Đình, Hà Nội

08/4/2015

08/4/2015

5 Nguyễn Minh 
Đức

Em 012166926 22/11/2013 Hà Nội
Nguyên Hữu 
Cành, Bình 

Thạnh, TP. Hồ 
Chí Minh

08/4/2015



STT

Tên tổ chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Mối quan hệ 
với cỏ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số Giấy NSH
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 
hê

Thời điểm 
bắt đầu là 

ngưỉri có liên 
quan

Thời điềm 
không còn 
là nguời có 
liên quan

Lý do

6 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Chuyên 
viên Ban 
Kế.hoạch 

Kinh doanh 
cùa Tập 
đoàn, đại 

diện vốn tại 
Cong ty CP 

Phân lân 
nung chảy 
Văn Điển

Cô đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà N ội 1A Tràng Tiên, 
Hà N ội

29/12/2009

3-NhũĩÌg người có liên quan của Ông Hoíỉng Văn Tại-Th ành viên Hội đồng quản trị:

Trương Thị Minh
Vợ 011390296 30/10/2008 Hà Nội

Đại Kim, Hoàng 
Mai, Hà Nội

29/12/2009

1 Chinh 
Hoàng Thanh

Con 012450077 08/11/2007 Hà Nội
Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội
29/12/2009

2 lùng

Con 012633561 05/08/2003 Hà Nội
Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội
29/12/2009

J

Anh 111833668 26/04/2011 Hà Nội
Kim Đường, Ưng 

Hòa, Hà Nội
29/12/2009

4 Hoàng Văn Thanh

Em 012677119 18/03/2004 Hà Nội
Trân Duy Hưng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
29/12/2009

5 Hoàng Minh Tuân

Em 110527287 02/01/2008 Hà Tây
Kim Đường, Ưng 

Hòa, Hà Nội
29/12/2009

6 Hoang van rnai

111118572 17/09/2011 Hà Nội
Kim Đường, Ưng 

Hòa, Hà Nội
29/12/2009

7

8

Hoàng Văn Au 

Hoàng Thị Chinh
Em

Nhân 
viên 

Phòng 
Kinh tế

012935030 22/01/2007 Hà Nội
Văn Điên, Thanh 

Trì, Hà Nội 29/12/2009

9
Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Đại diện 
vốn cùa Tập 

đoàn tại 
Công ty cổ 
phàn Phân 

lân nung 
chày Văn 

Điển

Cổ đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiền, 
Hà Nội

29/12/2009



4- Những người có liên quan cùa Bà cấn  Thị Thu Hà-Thành viên Hội đồng quản trị:

STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chúc vụ 
tại Công

ty

Số Giấy NSH
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 
hê

Thời điểm 
bắt đầu là 

ngu-òi có liên 
quan

Thòi điềm 
không còn 
là ngiròi có 
liên quan

Lý do

1 Cấn Văn Độ BỐ 011135783 25/5/2009 Hà Nội
Tập thê Phân lân 
Văn Điển, Thanh 

Trì, Hà Nội
20/01/2015

2 Trương Thị Hung Mẹ 010582629 27/7/2001 Hà Nội
Tập thê Phân lân 
Văn Điển, Thanh 

Trì, Hà Nội
20/01/2015

3 Nguyễn Văn Sang Chồng 035068000025 08/4/2014 Hà Nội
P710 CT3A-X2, 
Bắc Linh Đàm, 
Hoàng Mai, Hà 

Nội

20/01/2015

4 Nguyễn Hoàng 
Sơn

Con 013258193 14/01/2010 Hà Nội
P710 CT3A-X2, 
Bắc Linh Đàm, 
Hoàng Mai, Hà 

Nôi

20/01/2015

5 Nguyễn Hà Thu Con Chưa cấp
P710 CT3A-X2, 
Bắc Linh Đàm, 
Hoàng Mai, Hà 

Nội

20/01/2015

6 Cấn Thị Thanh 
Hương

Chị Mất CMND
Borska 530 

34802- 
Borutachova, 
Cộng hòa Séc

20/01/2015

7 Cấn Đức Hải Em 011910772 13/6/2008 Hà Nội
Phường Son Kỳ, 

quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí 

Minh

20/01/2015

5-NhữrIg người có liên quan cùa Ỏng Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị:

1
Nguyên Hông 

Nhung Con 37189000009 06/02/2013 Hà Nội
Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội
29/12/2009

2
Nguyên Ngọc 

Ngân Con 12987870 11/08/2007 Hà Nội
Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội
29/12/2009

3
Nguyên Anh 

Hoàng Con 12987869 11/08/2007 Hà Nội
Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội
29/12/2009

4 Nguyễn Đức Bình Con Chưa cấp
Bích Đào, Ninh 

Bình
29/12/2009

5 Nguyễn Bách Văn Con Chưa cấp
Bích Đào, Ninh 

Bình
29/12/2009



STT

Tên tổ chức/cá 
nhân

Nguyễn Tuyêt 
Linh

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
với co đống 

nội bộ

Công ty TNHH 
Hoàng Ngân

Con
Chù tịch 
Hội đồng 

thành viên- 
Tổng giám 
đốc Công ty 

TNHH 
Hoàng 
Ngân

Chức vụ 
tại Công

‘y

Số Giấy NSH

Chưa cấp

Cổ đông 
lớn

2700271351

Ngày cấp

26/6/2014

Noi cấp

Ninh
Bình

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ

Bích Đào, Ninh 
Bình

Số 02, Vũ Duy 
Thanh, phường 
Bích Đào, thành 
phố Ninh Bình, 
tình Ninh Bình

Thòi điểm 
bắt đầu là 

nguòi cồ liên 
quan

Thời điềm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

29/12/2009

29/12/2009

, .3.2- Danh sách nhũng n g u «  có liên quan cùa n gư «  nội bộ là thành viên Ban xèng giám dác:

1. Những người có liên quan của Ông Hoàng Văn Tại-Tổng giám đốc:
Thông tin tại Mục 1-1.3- L3.1-3  (Ngưòi có liên quan cùa thành viên HĐQT) nêu trên

2-Những người có liên quan cùa Ông Chu Văn T h ư á c - P h ó  Tồng giảm đốc

Trần Thúy Hằng

Chu Hải Yen

Chu Thanh Hà

Chu Minh Tuấn

Nguyễn Thị 
Tường

Vợ

Con

Con

Con

Chu Thị Chước

Chu Thị Đước

Chị

Chị

010612117

012592808

012633584

Chưa cấp

08/06/2007

11/04/2003

05/08/2003

170201060

Chị

173299946

171235427

24/03/1978

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hoàng Liệt, 
Hoàng Mai, Hà 

Nội______

Đống Đa, Hà Nội

Thanh
Hóa

14/08/2007

15/07/2004

Thanh
Hóa

Hoàng Liệt, 
Hoàng Mai, Hà 

Nội______
Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà
Nội

Hà Tân, Hà 
Trung, Thanh 

Hóa

Thanh
Hóa

Hà Tiên, Hà 
Trung, Thanh 

Hóa

29/12/2009

29/12/2009

29/12/2009

29/12/2009

29/12/2009

29/12/2009

Hà Tân, Hà 
Trung, Thanh 

Hóa



STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan 
hệ vó'i cỗ 
dông nội 

bộ

Chức vụ 
tại Công

' ty

SỐ Giấy 
NSH Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ trụ sử 
chính/Địa chỉ 

liên hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
ngiròi có 
liên quan

Thò’i điềm  
không còn 
là nguòi có 
liên quan

Lý do

8 Chu Thị Tấc Em 171260521 30/04/2008
Thanh

Hóa

Hà Tân, Hà 
Trung, Thanh 

Hóa
29/12/2009

3-NhữiIg người có liên quan cùa Ông Phạm Quang Trung-Phó Tổng giám đốc:

1 Lê Thị Thực Mẹ 013524430 22/03/2012 Hà Nội
Văn Đién, Thanh 

Trì, Hà Nội
10/4/2012

2 Vũ Thị Kim Liên Vợ 011555084 16/01/1998 Hà Nội
Văn Điển, Thanh 

Trì, Hà Nội
10/4/2012

3
Phạm Thu 

Phương Con 013550836 17/07/2012 Hà Nội
Văn Điễn, Thanh 

Trì, Hả Nội
10/4/2012

4 Phạm Việt Khoa Con Chưa cấp
Văn Điển, Thanh 

Trì, Hà Nội
10/4/2012

5 Phạm Quốc Tuấn Anh 023993500 19/06/2003 TP.HCM
Phước Bình, Q.9, 

TP. HCM
10/4/2012

6 Phạm Thị Thủy Chị 191459082 23/07/2013
Thừa
Thiên
Huế

Hùng Vương, 
thành phố Huế

10/4/2012

4. Những người có liên quar cùa Ông Văn Hồng Sơn-Phó Tổng giám đốc:

1 Nguyễn Thị Lài Mẹ 180577349 01/12/2015 Công an 
Nghệ An

Tập thê Phân lân 
Văn Điển, thị trấn 
Văn Điển, Thanh 

Trì, Hà Nội

30/6/2016

2 Văn Hồng Minh Con 013353375 12/11/2010 Công an 
Hà Nội

Tập thê Phân lân 
Văn Điển, thị trấn 
Văn Điển, Thanh 

Trì, Hà Nội

30/6/2016

3 Văn Tân Bình Em 273432382 20/11/2007
Công an 
Bà Rịa 
Vũng 
Tàu

76/9 Đường Vi 
Ba, phường 1, 

thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

30/6/2016

1.3.3- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:



1 - Những người có liên quan cùa Bà Nguyễn Hồng Hải-Trường Ban kiểm soát:

STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài 
khoản 

giao dịch 
chửng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan 
hệ vói cổ 

đông nội bộ Chức vụ 
tại Công

ty

Số Giấy NSH

Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thòi điềm 
không còn 
là ngttòi có 
liên quan

Lý do

1 Nguyễn Văn Lấp Bố 013536813 19/4/2012 Hà Nội
Phường Hàng 

Bột, quận Đống 
Đa, thành phốHà 

Nội

08/4/2015

2 Nguyễn Thị Mậu Mẹ 030779854 11/12/2009
Hải

Phòng

Phường Hàng 
Bột, quận Đống 

Đa, thành phốHà 
Nội

08/4/2015

3 Nguyễn Thái Bình Chồng

Nhân 
viên 

Phòng 
Kinh tế

013550679 06/7/2012 Hà Nội

Phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố 
Hà Nội 08/4/2015

4 Nguyễn Việt 
Hoàn

Con Chưa cấp

Phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố 

Hà Nôi

08/4/2015

5 Nguyễn Hải Hà Chị 013115286 23/8/2008 Hà Nội

Phường Hàng 
Bột, quận Đống 

Đa, thành phốHà 
Nội

08/4/2015

2- Những người có liên quan cùa Ông Trần Quốc Cương-Kiểm soát viên: ■

1 Trần Hòa Bình Bố 060415860 17/10/2006 Yên Bái Yên Bình, Yên 
Bái

10/4/2012

2 Nguyên Thị Mai 
Linh Vơ B2304607 16/06/2008 Phú Tho

Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội

10/4/2012

3 Tràn Quốc Minh Con Chưa cấp
Thành Công, Ba 

Đình, Hà Nội 10/4/2012

4 Trân Thị Ngọc 
Bắc Chi 060631060 20/11/2007 Yên Bái

Hoàng Mai, Hà 
Nội

10/4/2012

5 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Phó Ban 
Tài chính 

Kê toán Tập 
đoàn

Cổ đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiền, 
Hà Nội

29/12/2009



3 - Những người có liên quan cùa Ông Hồ Sỹ Tiến -  Kiểm soát viên:
’

STT

Tên tổ chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số Giấy NSH
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sỏ' 
chính/Địa chỉ liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thòi điềm 
không còn 
là nguòi có 
liên quan

Lý do

1 Hồ Sỹ Phúc Bố 012968575 18/05/2007 Hà Nôi
Thanh Xuân, Hà 

N ôi 29/12/2009

2 Nguyễn Thị Dung Mẹ 012968576 22/10/2010 Hà Nôi
Thanh Xuân, Hà 

Nội 29/12/2009

3 Đặng Thị Thu Hà Vơ 012014147 11/03/2001 Hà Nội
Trung Văn, Từ 
Liêm, Hà Nội 29/12/2009

4
Hô Đặng Kiêu 

Trang Con Chưa cấp
Trung Văn, Từ 
Liêm, Hà Nội 29/12/2009

5 Hô Đặng Xuân 
íh u y Con Chưa câp

Trung Văn, Từ 
Liêm, Hà Nội 29/12/2009

6 Hồ Thị Nhung Chị 012835158 28/10/2005 Hà Nôi
Thanh Xuân, Hà 

Nôi 29/12/2009

1 Hồ Sỹ Toàn Anh 012795346 11/05/2005 Hà Nội
Thanh Xuân, Hà 

Nội 29/12/2009

8 Hồ Thị Thanh 
Hương Chị 121327032 17/10/1996

Bắc
Giang

Trân Nguyên 
Hãn, Bắc Giang 29/12/2009

9 Hồ Sỹ Bình Em 012968389 08/06/2013 Hà Nội
Mô Lao, Hà 

Đông, Hà Nội 29/12/2009

10
Hồ Thị Nga Em 017202716 20/11/2010 Hà Nôi

Yên Nghĩa, Hà 
Đông, Hà Nội 29/12/2009

11 Công ty cổ phần 
XNK Hà Ảnh

Phó phòng 
Ke toán Tài 

chính
0103001818 16/01/2003 Hà Nội

Khôi I, thị trân 
Đông Anh, Hà 

Nội
29/12/2009

1.3.4- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là Bà Nguyễn Thị Hiền - Kế toán trưởng:

1 Nguyễn Văn Việt Bố 010582817 02/03/2009 Hà Nội
Linh Đàm, 

Hoàng Mai, 
Hà Nôi

28/6/2012

2 Nguyễn Thị Vạt Mẹ 012873980 20/05/2006 Hà Nội
Linh Đàm, 

Hoàng Mai, 
Hà Nôi

28/6/2012

3 Nguyễn Quốc 
Toàn

Chồng 013039885 01/03/2008 Hà Nội
Linh Đàm, 

Hoàng Mai, 
Hà Nội 28/6/2012



STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu cỏ)

Mối quan hệ 
với cổ dông 

nội bộ
Chú-c vụ 
tại Công

ty

số Giấy NSH
Ngày cấp Noi cấp

Địa chì trụ sở 
chính/Địa chì 

liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

ngiròi có liên 
quan

Thòi điềm 
không còn là 
nguòi có liên 

quan

Lý do

Nguyễn Minh Tân Con Chưa cấp
Linh Đàm, 

Hoàng Mai, 
Hà Nội

28/6/2012

Nguyễn Nhật Anh Con Chưa cấp
Linh Đàm, 

Hoàng Mai, 
Hà Nội

28/6/2012

Nguyễn Văn Nam Anh
Trường 
Phòng 
Kinh té

011851316 05/08/2008 Hà Nội
Linh Đàm, 

Hoàng Mai, 
Hà Nội

28/6/2012

Nguyễn Văn Bộ Anh 012142222 05/06/1998 Hà Nội
Thanh Xuân, 

Hà Nội
28/6/2012

Nguyên Văn 
Trung Em 011883909 05/06/2010 Hà Nội

Thanh Xuân, 
Hà Nội

28/6/2012

1 3 5- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là Bà Nguyễn Hồng Hải- Người được ủy quyền công bố thông tin: 
Thông tin như tại Mục I.1-1.3-1.3.3-1 (người có liên quan của Trưởng Ban kiem soat) neu tren.

II- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
1- Danh sách người nội bộ tại thời điêm ngày 31/12/2016:

STT Tên cá nhẵn

số  tài
khoản
giao Chức vụ
dịch tại Công

chứng ty
khoán

(nếu có)

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ 
liên hệ

Số luwng 
CP sở hữu cá 

nhẵn /đại diện sỏ' 
hừu cuối kỳ

Tỷ lệ 
sỏ’ 

hữu 
(%)

Ghi chú

ỉ - Hội đồng quản trị:

Lâm Thái Dương 
Đại diện phần vốn cùa Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam

Chủ tịch 130889834 04/12/2006
Công an 
tinh Phú 

Thọ

Khu đô thị 
Nam Cường, 
phường Cổ 
Nhuế 1, quận 
Bắc Từ Liêm, 
HN.

- Sờ hữu cá 
nhân: 0

- Đại diện sở 
hữu: 10.192.243

- Cá nhân:
0

- Đại diện:
27,06

4

5

6

7

o



STT Tên cá nhân

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chúc vụ 
tại Công

ty
Số CMND Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ 
liên hệ

Số lirọng 
CP sỏ’ hữu cá 

nhân /đại diện sở 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ 
sờ 

hữu 
(%)

Ghi chú

2

Nguyễn Thu Hằng 
Đại diện phần vốn của Tập 

đoàn Hóa chất Việt Nam

Thành
viên

0251780000
38

05/6/2014 Hà Nội
Nguyên 

Hồng, Đống 
Đa, Hà Nội

- Sờ hữu cá 
nhân: 0

- Đại diện sở 
hữu: 5.649.802

- Cá nhân:
0

- Đại diện:
15,00

3

Hoàng Văn Tại 
Đại diện phần vốn cùa Tập 

đoàn Hóa chất Việt Nam

Thành
viên

010412089 04/8/2006 Hà Nội

121 B4, Khu 
đô thị Đại 
kim, quận 

Hoàng Mai, 
Hà Nôi

- Sở hữu cá 
nhân: 8.485

- Đại diện sờ 
hữu: 9.414.842

- Cá nhân:
0,02

- Đại diện:
25,00

4
Nguyễn N gọc Thạch,

Đại diện phần vốn của Công 
ty TNHH Hoàng Ngân

Thành
viên

164184799 25/7/2012
Ninh
Bình

Phường Bích 
Đào, TP. Ninh 

Bình,

- Sở hữu cá 
nhân: 10.907
- Đại diện sờ 

hữu: 3.748.989

- Cá nhân:
0,03

- Đại diện:
9,95

5
Cấn Thị Thu Hà 

Thành viên độc lập

Thành
viên

011810913 29/7/2008 Hà Nội

P710 CT3-X2 
Bắc Linh 

Đàm,phường 
Hoàng Liệt, 
quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

Sờ hữu cá nhân: 
2.364

0,01

Gh
1­
ph
nu
2-
Nc
Vă

i chú:
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Đi 
ằn, chiếm 67,06% vốn điều lệ; đạ 
ng chảy Văn Điển.
Công ty TNHH Hoàng Ngân (Địa 
ri cấp: Ninh Bình) sở hữu 3.748.9 

n Điển.

a chi: 1A T 
diện sở hũ

chì: Số 02 
89 cổ phần

'ràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nôi; số  ĐKKD: 0100100061; Ngày cấp: 29/08/2014; Nơi cấp: Hà Nội) sờ hữu 25.256.887 cổ 
ù là các Ong (Bà): Lâm Thái Dương, Nguyễn Thu Hằng, Hoàng Văn Tại -  thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Phân lân

đường Vũ Duy Thanh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tinh Ninh Bình, số ĐKKD: 2700271351 ngày 26/6/2014; 
chiếm 9.95% vốn điều lệ; đại diện sờ hữu là Ông Nguyễn Ngọc Thạch - thành viên HĐQT tại CTCP Phân lân nung chảy

•

1 Hoàng Văn Tại

Tông
giám
đốc

Thông tin như tại Mục II-1-1-3 (thành viên HĐQT) nêu trên



STT Tên cá nhân

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND

2 Chu Văn Thước

Phó
Tổng
giám
đốc

011782172

3 Phạm Quang Trung

Phó
Tổng
giám
đốc

012450055

4 Văn Hồng Sơn

Phó
Tồng
giám
đốc

012935198

3- Ban kiểm soát:

1 Nguyễn Hồng Hải

Trưởng
Ban
kiểm
soát

031415999

2 Trần Quốc Cương

Kiêm
soát
viên

060644536

3 Hồ Sỹ Tiến
Kiểm
soát
viên

012617940



Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ 
liên hệ

Số lượng 
CP sỏ’ hữu cá 

nhân /đại diện sở 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ 
sỏ’ 

hữu
(%)

Ghi chú

08/6/2007 Hà Nội

P.612, Nơ 9, 
khu đô thị 

Pháp Vân-Tứ 
Hiệp, Hoàng 
Liệt, Hoàng 
Mai, Hà Nội

Sở hữu cá nhân: 
3.338

0,01

28/5/2001 Hà Nội

Tập thể Phân 
lân Văn Điển, 
huyện Thanh 
Trì, thành phố 

Hà Nội

Sờ hữu cá nhân: 
2.225

0,01

26/01/2007 Hà Nội

Tập thể Phận 
lân Văn Điển, 
huyện Thanh 

Trì, thành phố 
Hà Nội

Sờ hữu cá nhân: 
16.274

0,04

05/3/2003
Hài

Phòng

Khu dân cư 
Bằng A, 
phường 

Hoàng Liệt, 
quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

0 0

01/9/2006 Yên Bái
Thành Công, 
Ba Đình, HN

0
0

07/10/2012 Hà Nội

Trung Văn, 
Từ Liêm, Hà 

Nội

13.000 0,034



STT Tên cá nhân

Số tài 
khoăn 
giao 
dịch 

chứng 
khoán

Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp
Địa chi 
liên hệ

Số lirọug 
CP sỏ’ hữu cá 

nhân /đại diện sở 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ 
sỏ' 

hữu
(%)

Ghi chú

4- Ke tc 

1

)án trường:

Nguyễn Thị Hiền
KÌ toán 
trường

011810805 11/3/2006 Hà Nội

37B, BT2 bán 
đào Linh 

Đàm, quận 
Hoàng Mai, 

Hà Nội

2.364 0,01

5- Ngư 

1

ời đươc ùy quyền công bô thông t 

Nguyễn Hồng Hải
Thông tin như tai Mục II-1-3-1 (Trường Ban kiểm soát) nêu trên------------ ----------- ------------------------

2- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ:

2.1 - Những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quàn trị:

STT

rsn ư n g  Uị

Tên tổ chức/cá 
nhân

ịUUl

Tài khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán

Mối quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp Địa chì liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hũu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cô 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

1- Nhữne người có liên quar

(neu CO)

của Ông Lâin  Thái Dương-Chủ tịch Hc>i đồng quản trị:

1 Vũ Thị Thường Vợ 130057554 20/10/2007
CA tỉnh 
Phú Thọ

P.1405 nhà CT3B 
khu đô thị Nam 

Cường, Cồ Nhuế, 
Bắc Từ Liêm, HN

0 0

2 Lâm Thị Thái Hà Con 131683747 13/10/2004
CA tình 
Phú Thọ

P.804 nhà 11 i 1 
chung cư 

VINACONEX 
Xuân Mai, Liên 
Bào, Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc

0 0

____________



STT

Tên tố chúc/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Mối quan hệ 
với cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sỏ' 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

3 Lâm Thái Mai Con 132023982 13/9/ 2006
CA tioh 
Phú Thọ

P14.2 chung cư 
T9 Thanh Xuân 

Bắc -  Hà Nội

0 0

4 Lâm Thái Thành Con 132174785 03/4/2012
CA tỉnh 
Phú Thọ

P.1405 nhà C f3B  
khu đô thị Nam 

Cường, Cổ Nhuế, 
Bắc Từ Liêm, HN

0 0

5 Lâm Thái Bình Anh 191087277 30/8/2004

CA
Thừa
Thiên
Huế

50 Trẩn Nguyên 
Đán, phường 

Thuận Hòa, thành 
phố Huế

0 0

6 Lâm Thái An Em 190776191 22/7/2010

CA
Thừa
Thiên
Huế

P.10 day 21k Xă 
Tắc, phường 

Thuận Hòa, thành 
phố Huế

0 0

7
Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Hàm Trường 
Ban người đại 
diện vốn của 
Tập đoàn; đại 

diện vốn tại 
Công ty CP 

Phân lân 
nung chày 
Văn Điển,

CỒ đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội

Số 1A Tràng 
Tiền, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

Lô GI-7, khu

25.256.887 67,06

8

Công ty cổ phần 
DAP- 

VINACHEM

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị

0200827051 26/12/2014
Hải

Phòng

Kinh tế Đình Vũ, 
phường Đông 
Hài, quận An 

Hài, Hài Phòng

0 0

9
Công ty cổ phần 
Phân bón Miên 

Nam

Chù tịch 
Hội đồng 
quản trị

0300430500 25/01/2011
TP.HÔ

Chí
Minh

c 12/21, quôc lộ 
1A, Tân Kiên, 
Bình Chánh, 

TP Hồ Chí Minh

0 0

10
Công ty cồ phần 
Cao su sao vàng

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị

0103011568 02/8/2013 Hà Nội
Thanh Xuân, Hà 

Nội
0 0



2. Nh ùng người có liên qu ỉn của Bà Ng uyên Thu Hằng-Thành viên Hội đồng quản trị:

STT

Tên tô chú>c/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Mõi quan hệ 
vói cổ dông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

‘y

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Số cổ phiếu sỗ' 

hũ-u cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ’ 
hũu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

1 Nguyễn Quốc 
Tuấn

Bố 013636426 11/5/2013 Hà Nội
Đuờng Nguyễn 

Hồng, Đống Đa, 
H à N ộ ĩ

0 0

2 Phạm Minh Loan Mẹ 012225682 27/3/2014 Hà Nội
Đường Nguyễn 

Hồng, Đống Đa, 
Hà Nôi

0 0

3 Nguyễn Duy Hiển Chồng 013177973 14/4/2009 Hà Nội
Khu đô thị Định 

Công, Hoàng 
Mai, Hà Nội

0 0

4  ̂ Nguyễn Thanh Tú Chị 012834569 20/01/2006 Hà Nội
Phạm Hồng Thái, 
Ba Đình, Hà Nội 0 0

5 Nguyễn Minh 
Đức

Em 012166926 22/11/2013 Hà Nội
Nguyễn Hữu 
Cành, Bình 

Thạnh, TP. Hồ 
Chí Minh

0 0

6 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Chuyên 
viên Ban 
Ke hoạch 

Kinh doanh 
của Tập 

đoàn; đại 
diện vốn 
cùa Tập 
đoàn tại 

Công ty cổ 
phần Phân 

lân nung 
chảy Văn 

Điển-

Cô đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiền, 
Hà Nội

25.256.887 67,06

3-NhửnẸ người có liên quan 1 ùa Ông HoàrÌg Văn Tại-Thành viên Hội đồng quản trị:

1
Trương Thị Minh 

Chính 1
Vợ

011390296 30/10/2008 Hà Nội
Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội 46.459 0,12 1



STT

Tên tô chúc/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cồ dông 

nội bộ
Chúc vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ

Số cỗ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 
liũ u cổ 
phiếu 

cuối kỳ
(%)

Ghi chú

2
Hoàng Thanh 

Tùng Con 012450077 08/11/2007 Hà Nội
Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội 0 0

3 Hoàng Đức Dũng Con 012633561 05/08/2003 Hà Nội
Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội 94.640 0,25

4 Hoàng Văn Thanh Anh 111833668 26/04/2011 Hà Nội
Kim Đường, ứng  

Hòa, Hà Nội 0 0

5 Hoàng Minh Tuấn Em 012677119 18/03/2004 Hà Nội
Trân Duy Hưng, 

Cầu Giấy, Hà Nội 0 0

6 Hoàng Văn Phái Em 110527287 02/01/2008 Hà Tây
Kim Đường, ứng  

Hòa, Hà Nội 0 0

7 Hoàng Văn Âu Em 111118572 17/09/2011 Hà Nội
Kim Đường, ứng  

Hòa, Hà Nội 0 0

8 Hoàng Thị Chinh Em

Nhân 
viên 

Phòng 
Kinh tế

012935030 22/01/2007 Hà Nội
Văn Điên, Thanh 

Trì, Hà Nội
1.530 0,004

9
Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Đại diện 
phần vốn tại 
Công ty CP 

Phân lân 
nung chảy 
Văn Điển

Cổ đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiền, 
Hà Nội

25.256.887 67,06

4- Nhũng người có liên quan của Bà cấn  Thị Thu Hà-Thành viên Hội đồng quản trị:

1 Cấn Văn Độ Bố 011135783 25/5/2009 Hà Nội
Tập thê Phân lân 
Văn Điển, Thanh 

Trì, Hà Nội
0 0

2 Trương Thị Hung Mẹ 010582629 27/7/2001 Hà Nội
Tập thê Phân lân 
Văn Điển, Thanh 

Tri, Hà Nội
0 0

3 Nguyễn Văn Sang Chồng 035068000025 08/4/2014 Hà Nội
P710 CT3A-X2, 
Bắc Linh Đàm, 
Hoàng Mai, Hà 

Nội

0 0



STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chửng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
với cỗ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ Sổ cổ phiếu sở 

hiĩu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

4 Nguyễn Hoàng 
Sơn

Con. 013258193 14/01/2010 Hà Nội
P710 CT3A-X2, 
Bắc Linh Đàm, 
Hoàng Mai, Hà 

Nội

0 0

5 Nguyễn Hà Thu Con Chưa cấp
P710 CT3A-X2, 
Bắc Linh Đàm, 
Hoàng Mai, Hà 

Nội

0 0

6 Cấn Thị Thanh 
Hương

Chị MấtCMND
Borska 530 

34802- 
Borutachova, 
Cộng hòa Séc

0 0

7 Cấn Đức Hải Em 011910772 13/6/2008 Hà Nội
Phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí 
Minh

0 0

5- Những người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị:

1
Nguyên Hông 

Nhung Con 37189000009 06/02/2013 Hà Nội
Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội 0 0

2
Nguyên Ngọc 

Ngân Con 12987870 11/08/2007 Hà Nội
Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội
0 0

3
Nguyên Anh 

Hoàng Con 12987869 11/08/2007 Hà Nội
Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội
0 0

4 Nguyễn Đức Bình Con Chưa cấp
Bích Đào, Ninh 

Bình 0 0

5 Nguyễn Bách Văn Con Chưa cấp
Bích Đào, Ninh 

Bình
0 0

6
Nguyên Tuyêt 

Linh Con Chưa cấp
Bích Đào, Ninh 

Bình
0 0

7 Công ty TNHH 
Hoàng Ngân

Chủ tịch 
HĐTV, 

Tổng giám 
đốc Công ty 

TNHH 
Hoàng

2700271351 26/6/2014 Ninh
Bình

Sô 02, Vũ Duy 
Thanh, phường 
Bích Đào, thành 
phố Ninh Bình, 
tỉnh Ninh Bình

3.748.989 9,95
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Ngân; đại
diện vổn
tại CTCP
Phân lân

nung chảy

-
Văn Điên

2.2- Nhũng người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng giám đốc-

1. Những người có liên quan cùa Ỏng Hoàng Văn Tại- Tổng giám đốc:

2-Nhiíng người có liên quan của Ông c IU Văn Thước- 3hó Tổng giám đ ốc:

m ung un nruriại Mục 11-2-2.1-3 rthành viên HĐOTÌ nftj tr^p

STT
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
với cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp No’i cấp Địa chỉ Số cổ phiếu sở 

hữu cuổi kỳ

Tỷ lệ sử 
hữu cổ 
phiếu 

cuổi kỳ

Ghi chú

1 Trần Thúy Hằng Vợ 010612117 08/06/2007 Hà Nội Hoàng Liệt, 
Hoàng Mai, HN 3.338 0,01

2 Chu Hải Yến Con 012592808 11/04/2003 Hà Nội Đống Đa, Hà Nội 0 0

3 Chu Thanh Hà Con 012633584 05/08/2003 Hà Nội
Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 
Nôi

0 0

4 Chu Minh Tuấn Con Chưa cấp Hoàng Liệt, 
Hoàng Mai, HN 0 0

5 Nguyển Thị 
Tường Chị 170201060 24/03/1978

Thanh
Hóa

Hà Tân, Hà Trung, 
Thanh Hóa 0 0

6 Chu Thị Chước Chị 173299946 14/08/2007 Thanh
Hóa

Hà Tiển, Hà 
Trung, Thanh 

Hóa
0 0

7 Chu Thị Đước Chị 171235427 15/C7/2004 Thanh
Hóạ

Hà Tân, Hà 
Trung, Thanh 

Hóa
0 0

8 Chu Thị Tấc Em 171260521

— —

30/04/2008 Thanh
Hóa

Hà Tân, Hà 
Trung, Thanh 

Hóa
0 0

3-Nhũng người có liên quan của Ông Phạm Quang Trung-Phó Tổng giám đốc:

ị
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STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

SỐ CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp No’i cấp Địa chỉ

Số cỗ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Tỳ lệ sỏ' 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ
(%)

Ghi chú

1 Lê Thị Thực Mẹ 013524430 22/03/2012 Hà Nội
Văn Điên, Thanh 

Trì, Hà Nội
0 0

2 Vũ Thị Kim Liên Vợ 011555084 16/01/1998 Hà Nội
Văn Điên, Thanh 

Trì, Hà Nội
0 0

3
Phạm Thu 

Phương Con 013550836 17/07/2012 Hà Nội
Văn Điên, Thanh 

Trì, Hà Nội
0 0

4 Phạm Việt Khoa Con Chưa cấp
Văn Điên, Thanh 

Trì, Hà Nội
0 0

5 Phạm Quốc Tuấn Anh 023993500 19/06/2003 TP.HCM
Phước Bình, Q.9, 

TP. HCM
0 0

6 Phạm Thị Thủy Chị

1

191459082 23/07/2013
Thừa
Thiên
Huế

Hùng Vương, 
thành phố Huế

0 0

4-Những người có liên quan của Ông Văn Hồng Sơn-Phó Tổng giám đốc:

1 Nguyễn Thị Lài Mẹ 180577349 01/12/2015 Công an 
Nghệ An

Tập thê Phân lân 
Văn Điển, thị trấn 
Văn Điển, Thanh 

Trì, Hà Nội

0 0

2 Văn Hồng Minh Con 013353375 12/11/2010 Công an 
Hà Nội

Tập thê Phân lân, 
Văn Điển, thị trấn 
Văn Điển, Thanh 

Trì, Hà Nội

0 0

3 Văn Tân Bình Em 273432382 20/11/2007
Công an 
Bà Rịa 
Vũng 
Tàu

76/9 Đường Vi 
Ba, phường 1, 

thành phố Vũng 
Tàu, tinh Bà Ria 

Vũng Tàu

0 0

2.3- Danh sách những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát:

1- Những người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Hải-Trường Ban kiểm soát:
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STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tà i khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Mái quan hệ 
với cỗ dông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số CM ND/ 
ĐKKD Ngày cấp Ncri cấp Địa chỉ

Số cổ phiếu sở  
hữu cuối kỳ

Nguyễn Văn Lấp
Bố 013536813 19/4/2012 Hà Nội

Ngõ Văn Hương, 
phường Hàng 

Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà 

Nội

Nguyễn Thị Mậu Mẹ 030779854 11/12/2009 Hải 
Phòng

Ngõ Văn Hương, 
phường Hàng 

Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà 

Nội

Nguyễn Thái 
Bình

Chồng

Nhân 
viên 

Phòng 
Kinh tế

013550679 06/7/2012 Hà Nội

Khu dân cư Bằng 
A, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố 

Hà Nội

1.669 0,004

Nguyễn Việt 
Hoàn

Con Chưa cấp

Khu dân cư Bẳng 
A, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội

Nguyễn Hải Hà Chị 013115286 23/8/2008 Hà Nội

Ngõ Văn Hương, 
phường Hàng 

Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà 

Nội

2- Nhũng người có liên quan cùa Ông Trần Quốc Cương-Kiểm soát viên:

Trần Hòa Bình Bố 060415860 17/10/2006 Yên Bái Yên Bình, Yên 
Bái

Nguyễn Thị Mai 
Linh Vợ B2304607 16/06/2008 Phú Thọ

Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội

Trần Quốc Minh Con Chưa cấp
Thành Công, Ba 

Đình, Hà Nội
Trân Thị Ngọc 

Bắc Chị 060631060 20/11/2007 Yên Bái
Hoàng Mai, Hà 

Nội

0 Ũ

2 ũ 0

ũ ũ3

0 0



STT

Tên tố chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ Số cỏ phiếu sỏ' 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ’ 
hữu cổ 
phiếu 

cuổi kỳ 
(%)

Ghi chú

5 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Phó Ban 
Tài chính 

Ke toán cùa 
Tập đoàn

Cô đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiên, 
Hà Nội

25.256.887 67,06

3- Nh£íng người liên quan c ia Ông Hồ s ỹ Tiến -  Kiểm soát viên:

I Hồ Sỹ Phúc BỐ 012968575 18/05/2007 Hà Nôi
Thanh Xuân, Hà 

Nôi 0 0

2 Nguyễn Thị Dung Mẹ 012968576 22/10/2010 Hà Nôi
Thanh Xuân, Hà 

Nôi 0 0
3

Đặng Thị Thu Hà Vợ 012014147 11/03/2001 Hà Nội
Từ Liêm, Hà Nội

0 0

4 Hô Đặng Kiều 
Trang Con Chưa cấp

Từ Liêm, Hà Nội
0 0

5 Hô Đặng Xuân 
Thủy Con Chưa cấp

Từ Liêm, Hà Nội
0 0

6 Hồ Thị Nhung Chị 012835158 28/10/2005 Hà Nôi
Thanh Xuân, Hà 

Nôi 0 0

7 Hồ Sỹ Toàn Anh 012795346 11/05/2005 Hà Nội
Thanh Xuân, Hà 

Nội 0 0

8 Hồ Thị Thanh 
Hương Chị 121327032 17/10/1996

Bắc
Giang

Trân Nguyên 
Hãn, Bắc Giang 0 0

9
Hồ Sỹ Bình Em 012968389 08/06/2013 Hà Nôi

Mô Lao, Hà 
Đông, Hà Nội 0 0

10
Hồ Thị Nga Em 017202716 20/11/2010 Hà Nôi

Yên Nghĩa, Hà 
Đông, Hà Nôi 0 0

11 Công ty cổ phần 
XNK Hà Anh

Phó phòng 
Ke toán Tài 

chính
0103001818 16/01/2003 Hà Nội

Khôi I, thị trấn 
Đông Anh, Hà 

Nội 0 0
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2.4- Danh sách những người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hiền - Kế toán trưởng:

STT

Tên tố chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Số cổ phiếu sở 

hũu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ’ 
hũu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Việt BỐ 010582817 02/03/2009 Hà Nội
Linh Đàm, 

Hoàng Mai, Hà 
Nội

0 0

2 Nguyễn Thị Vạt Mẹ 012873980 20/05/2006 Hà Nội
Linh Đàm, 

Hoàng Mai, Hà 
Nội

0 0

3 Nguyễn Quốc 
Toàn

Chồng 013039885 01/03/2008 Hà Nội
Linh Đàm, 

Hoàng Mai, Hà 
Nội

0 0

4 Nguyễn Minh Tân Con Chưa cấp
Linh Đàm, 

Hoàng Mai, Hà 
Nội

0 0

5 Nguyễn Nhật Anh Con Chưa cấp
Linh Đàm, 

Hoàng Mai, Hà 
Nội

0 0

6 Nguyễn Văn Nam Anh
Trưởng 
Phòng 

Kinh té

011851316 05/08/2008 Hà Nội
Linh Đàm, 

Hoàng Mai, Hà 
Nội

2.782 0,01

7 Nguyễn Văn Bộ Anh 012142222 05/06/1998 Hà Nội
Thanh Xuân, Hà 

Nội 0 0

8
Nguyễn Văn 

Trung

1

Em 011883909 05/06/2010 Hà Nội Thanh Xuân, Hà 
Nội 0 0



2.5- Danh sách nhũng người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Hải - Người được ủy quyền công bố thông tin: 

Như thông tin tại Mục II-2-2.3-1  (Trưởng Ban kiểm soát) nêu trên.


